
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 83/2020/DS-PT 

Ngày: 18-5-2020 

   V/v “Tranh chấp hụi”  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐT 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:    n      Tấn      

Các Thẩm phán:                           Ông   uyễn Tấn Tặn  

  B    uyễn Huỳnh Thị Hươn  Thủy 

- Thư ký phiên toà:  n     Ch  T   – Thư    T   án nh n d n t nh 

  n  Tháp  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ĐT tham gia phiên toà:  

Ông Ph n Trun  Quốc - K ể  sát v  n   

Trong các ngày 05/3/2020; ngày 05/5/2020 và ngày 18/5/2020 tạ  trụ sở 

T   án nh n d n t nh  T xét xử phúc thẩ  c n   h   vụ án d n sự thụ l  số: 

88/2020/TLPT-DS ngày 10/02/2020, về v ệc: “Tranh chấp hụi”.  

Do bản án d n sự sơ thẩ  số: 27/2019/DS-ST, n  y 25 thán  11 n   

2019 củ  T   án nh n d n huyện TH bị  hán  cáo; 

Theo Quyết định đư  vụ án r  xét xử phúc thẩ  số: 43/2020/Q -PT ngày 

18 thán  02 n   2020   ữ  các đươn  sự: 

1.   uy n đơn:   uyễn Thị L1, s nh n   1976 (Bà L1 vắn   ặt có đơn 

x n xét xử vắn   ặt); 

 ị  ch : Ấp Th nh  ập, xã T n C n  Ch , huyện TH, t nh  T. 

2. Bị đơn:   uyễn Thị K   L2, s nh n   1972 (Có  ặt); 

 ị  ch  cư trú: Khó  2, thị trấn S  R  , huyện TH, t nh  T.  

Người kháng cáo: Bà   uyễn Thị K   L2 l  bị đơn tron  vụ án   

NỘI D NG V  ÁN  

* Nguyên đơn bà Nguyễn Thị L1 trình bày: V o n   2015 b  L1 có 

l   chủ hụ  củ  02 d y hụ , b  L2 có th       02 phần hụ  cụ thể như s u: 

- D y hụ  n  y 20 000 đ n /01 n  y/01 n ườ   ở ( hu ) n  y 15/7/2015 

(   lịch)     74 phần, b  L2 th       05 phần v  lĩnh (hốt) hết 05 phần v o 
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n  y  ở hụ  đầu t  n, vớ  số t ền l  6 105 000 đ n   B  L2 phả  chầu hụ  chết 

cho đến  h   ãn l  20 000 đ n /01 phần hụ  x 73 lần x 05 phần = 7 300 000 

đ n   Do b  L2  h n  chầu n n b  L1 chầu th y l  7 300 000 đ n   S u đó b  

L2 trả cho b  L1 4 005 000 đ n  (số t ền n y do b  L2 hốt hụ  củ  d y hụ  thán  

500 000 đ n /01 thán  b  L1 trừ lạ )  Nên bà L2 c n th ếu lạ  l  3 295 000 đ ng 

v  t ền lã  từ thán  3 n   2016 dươn  lịch đến thán  10 n   2019 dươn  lịch l  

43 thán , vậy 3 295 000 đ n  x 43 thán  x 0,75%/thán  = 1 062 000 đ n   Tổn  

cộn   ốc v  lã  l  4 357 000 đ n   

- D y hụ  thán  500 000 đ n /01 thán /01 n ườ   ở ( hu ) n  y 

10/12/2015 (   lịch)     có 19 phần, b  L2 th       01 phần v  lĩnh (hốt) hụ  

lần đầu t  n vớ  số t ền l  5 200 000 đ n  v o n  y 17/12/2015    lịch  B  L2 

phả  chầu hụ  chết đến  h   ãn l  500 000 đ n /01 thán  x 18 lần = 9 000 000 

đ n   S u  h  hốt hụ  b  L2 có chầu hụ  chết đư c 08 lần vớ  số t ền l  

4 000 000 đ n   S u đó  h n  chầu nữ  n n b  L1 chầu th y đến  ãn hụ  l  

thán  6 n   2017    lịch vớ  số t ền l  5 000 000 đ n   Nên bà L2 c n th ếu 

t ền  ốc l  5 000 000 đ n  v  t ền lã  từ thán  7 n   2017 dươn  lịch đến thán  

10 n   2019 dươn  lịch l  27 thán , vậy 5 000 000 đ n  x 27 thán  x 

0,75%/thán  = 1 012 000 đ n   Tổn  cộn   ốc v  lã  l  6 012 000 đ n   

Bà L1 y u cầu b  L2 trả số t ền c n n  củ  h   d y hụ  trên  ốc là 

8 295 000 đ n  và lãi là 2.074 000 đ n , tổn  cộn  10 369 000 đ n   

* Bị đơn bà Nguyễn Thị Kim L2 trình bày: Bà L2 thừ  nhận có th   

    02 d y hụ , hụ  n  y 20 000 đ n  v  hụ  thán  500 000 đ n  như b  L1 trình 

b y  Số t ền b  lĩnh (hốt) 05 phần hụ  n  y l  6 105 000 đ n , hụ  thán  là 

5.100.000 đ n  nhưn  trừ 200 000 đ n  t ền hu  h n  n n b  L2 c n nhận 

4 900 000 đ n   Bà L2  h n  thốn  nhất theo y u cầu củ  b  L1 vì b  cho rằn  

đã chầu hụ  chết cho b  L1 xon  hết r    h n  c n th ếu t ền hụ  n o củ  b  L1 

nữ   Bà L2 thừ  nhận chữ    tron  02   ấy nhận t ền hụ     b  L1 cun  cấp cho 

To  án để l   c n cứ   ện b  l  chữ    củ  bà L2, nhưn  đ y l    ấy nhận t ền 

hốt hụ  chứ  h n  phả  l    ấy n  hụ , thực tế d y hụ  thán  bà ch  nhận 

4 900 000 đ n  chứ  h n  phả  5 200 000 đ n  như tron    ấy thể h ện  Từ 

trước đến n y  h  b  L1    o t ền hụ  thì nhữn  n ườ  hốt hụ  đều    nhận như 

vậy, nhưn   h  chầu hụ  thì b  L1  h n  có    o bất cứ   ấy tờ  ì cho n ườ  

   o t ền   

Tại bản án sơ thẩm số 27/2019/DS-ST, ngày 25 tháng 11 năm 2019 của 

Tòa án nhân dân huyện TH đã xử:    

- Chấp nhận y u cầu  hở    ện củ  n uy n đơn b    uyễn Thị L1.   

Buộc b    uyễn Thị K   L2 có trách nh ệ  trả cho b    uyễn Thị L1 

số t ền hụ  c n th ếu l  10 369 000 đ n , tron  đó t ền  ốc l  8 295 000 đ n , 

t ền lã  l  2 074 000 đ n   
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Kể từ n  y có đơn y u cầu th  h nh án    b n th  h nh án chư  th  h nh 

xon  thì h n  thán  c n phả  chịu t ền lã  bằn  50%  ức lã  suất quy định tạ  

 hoản 1   ều 468 Bộ luật d n sự n   2015, tươn  ứn  vớ  thờ     n chư  th  

h nh án đến  h  thi hành án xong. 

Về án ph  d n sự sơ thẩ : 

B    uyễn Thị K   L2 phả  chịu án ph  d n sự sơ thẩ  l  518 000 đ n   

B    uyễn Thị L1  h n  phả  chịu t ền án ph  d n sự sơ thẩ   Do b  L1 

thuộc trườn  h p đư c   ễn nộp to n bộ t ền tạ  ứn  án ph  d n sự sơ thẩ  

n n  h n  đặt vấn đề xử l   

  o   r  bản án sơ thẩ  c n tuy n thờ  hạn, quyền  hán  cáo v  quyền, 

n hĩ  vụ, thờ  h ệu th  h nh án củ  các đươn  sự    

 S u  h  xét xử sơ thẩ , ngày 09/12/2019 bị đơn b    uyễn Thị K   L2 

đã nộp đơn kháng cáo to n bộ bản án d n sự sơ thẩ  số 27/2019/DS-ST, n  y 

25 thán  11 n   2019 củ  T   án nh n d n huyện TH. Bà L2 y u cầu T   án 

phúc thẩ   h n  chấp nhận y u cầu  hở    ện củ  b   1. 

Tại phiên tòa phúc thẩm   

- Bà   uyễn Thị K   L2 cho rằn  b  có th       02 d y hụ , hụ  ngày 

20 000 đ n  v  hụ  thán  500 000 đ n  do bà L1 l   chủ. D y hụ  n  y  ở 

n  y 15/7/2015 (   lịch), b  th       05 phần, b  lĩnh (hốt) 05 phần vớ  số t ền 

là 6.105.000 đ n , b  đã đón  hụ  chết lạ  cho b  L1 73 lần vớ  số t ền 

7 300 000 đ n ; C n d y hụ  thán   ở n  y 10/12/2015 (   lịch), bà tham gia 

01 phần v  b  hốt hụ  lần đầu vớ  số t ền là 5.100.000 đ n  nhưn  trừ 200 000 

đ n  t ền hu  h n  n n b  ch  c n nhận 4 900 000 đ n , b  đã đón  hụ  chết 

cho bà L1 17 lần vớ  số t ền 8 500 000 đ n . Kh  hốt hụi bà L1 có đư  cho b  

L2    t n theo   ấy nhận hụ  n  y 15/7/2015 (   lịch) v  ngày 17/12/2015 (âm 

lịch) nhưn   h  chầu hụ  chết cho b  L1 thì  h n  l     ấy tờ  ì do t n tưởn  

nh u, n o   r   h  b  chầu hụ  cho b  L1 thì cũn   h n     b ết  B  L2 y u cầu 

T   án phúc thẩ  chấp nhận y u cầu  hán  cáo củ  b , sử  án sơ thẩ  theo 

hướn   h n  chấp nhận y u cầu  hở    ện củ  b   1. 

-  ạ  d ện V ện   ể  sát nh n d n t nh  T phát b ểu:  

  Về tố tụn : Từ  h  thụ l  vụ án đến thờ  đ ể  xét xử phúc thẩ  h   

nay Thẩ  phán đã chấp h nh đún  quy định tạ  các   ều 285, 286, 290 v  292 

củ  Bộ luật Tố tụn  d n sự  Quá trình   ả  quyết vụ án v  tạ  ph  n t   Hộ  đ n  

xét xử đã thực h ện đún  quy định tạ  các   ều 293, 297, 298, 301, 302 v    ều 

305 củ  Bộ luật Tố tụn  d n sự về ph  n t   phúc thẩ   Từ  h  thụ l  vụ án 

cũn  như tạ  ph  n t   h   n y các đươn  sự đã thực h ện đún  quy định tạ  

các   ều 70, 71, 72 v    ều 234 củ  Bộ luật Tố tụn  d n sự  Khán  cáo củ  bà 

  uyễn Thị K   L2 ghi n  y 07/12/2019 đún  thờ  hạn đư c quy định tạ    ều 
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272 v    ều 273 củ  Bộ luật Tố tụn  d n sự về đơn  hán  cáo v  thờ  hạn 

 hán  cáo, n n đư c xe  xét h p lệ để xét xử theo thủ tục phúc thẩ   

+ Về nộ  dun :  ề n hị Hộ  đ n  xét xử c n cứ v o  hoản 1   ều 308 Bộ 

luật Tố tụn  d n sự; Kh n  chấp nhận to n bộ nộ  dun  đơn  hán  cáo củ  bà 

  uyễn Thị K   L2 v    ữ n uy n bản án d n sự sơ thẩ  số: 27/2019/DS-ST, 

n  y 25 thán  11 n   2019 củ  T   án nh n d n huyện TH. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

S u  h  n h  n cứu các t   l ệu v  chứn  cứ có tron  h  sơ, đư c thẩ  tr  

tạ  ph  n t  , c n cứ v o  ết quả tr nh luận tạ  ph  n t  , lờ  phát b ểu củ  đạ  

d ện V ện   ể  sát, Hộ  đ n  xét xử nhận định: 

 1  Về tố tụn : Tòa án nh n d n huyện TH thụ l  v    ả  quyết sơ thẩ  vụ 

án d n sự về v ệc “Tranh chấp hụi” l  đún  quy định tạ   hoản 3   ều 26, đ ể  

   hoản 1   ều 35 v  đ ể  a  hoản 1   ều 39 Bộ luật Tố tụn  d n sự về qu n hệ 

tr nh chấp v  thẩ  quyền củ  T   án  S u  h  xét xử sơ thẩ  b    uyễn Thị 

Kim L2  h n  thốn  nhất bản án d n sự sơ thẩ  số 27/2019/DS-ST, n  y 25 

thán  11 n   2019 củ  T   án nh n d n huyện TH n n đã  hán  cáo  V ệc b  

L2 nộp đơn  hán  cáo v o n  y 09/12/2019 l  tron  thờ  hạn  hán  cáo theo 

quy định tạ    ều 273 Bộ luật Tố tụn  d n sự, n n đư c xe  xét   ả  quyết theo 

thủ tục phúc thẩ    

Tạ  ph  n t   phúc thẩ  bà   uyễn Thị L1 vắn   ặt có đơn x n xét xử 

vắn   ặt, n n Hộ  đ n  xét xử t ến h nh xét xử vắn   ặt b  L1 theo quy định tạ  

  ều 296 Bộ luật Tố tụn  d n sự. 

 [2] Về nộ  dun  vụ án: Bà   uyễn Thị K   L2 có th       h   d y hụ  do 

bà   uyễn Thị L1 l   chủ    : D y hụ  thứ nhất  ở ( hu ) n  y 15/7/2015 

(   lịch), loạ  hụ  ngày 20 000 đ n /01 n  y/01 n ườ      74 phần, b  L2 

th       05 phần v  lĩnh (hốt) hết 05 phần v o n  y  ở hụ  đầu t  n vớ  số t ền 

l  6 105 000 đ n   D y hụ  thứ h   khui ngày 10/12/2015 (   lịch), loạ  hụ  

tháng 500 000 đ n /01 thán /01 n ườ , b  L2 th       01 phần v  hốt hụ  lần 

đầu t  n vớ  số t ền l  5 200 000 đ n  v o n  y 17/12/2015 (   lịch)  Kh  nhận 

t ền hốt hụ  củ  h   d y hụ  b  L2 đã    v o   ấy nhận hụ . Bà L1 cho rằn  s u 

 h  hốt hụ  b  L2  h n  chầu hụ  chết như đã thỏ  thuận n n b  L1 phả  chầu 

thay bà L2 cho đến  h   ãn hụ ,     d y hụ  ngày 73 lần là 7 300 000 đ n , 

s u đó b  L2 trả cho b  L1 4 005 000 đ n  (số t ền n y do b  L2 hốt hụ  củ  d y 

hụ  thán  500 000 đ n /01 thán  b  L1 trừ lạ ), nên bà L2 c n th ếu lạ  l  

3 295 000 đ n  v  đố  vớ  d y hụ  tháng 18 lần là 9 000 000 đ n , trừ số t ền b  

L2 chầu hụ  chết đư c 08 lần vớ  số t ền l  4 000 000 đ n , nên bà L2 c n th ếu 

lạ  l  5 000 000 đ n . Bà L1 y u cầu b  L2 phả  trả t ền n  hụ   ốc v  lã  củ  

h   d y hụ  l  10 369 000 đ n . Bà L2  h n  thốn  nhất theo y u cầu  hở    ện 

củ  b  L1, bà L2 thừ  nhận có th       h   d y hụ  do b  L1 l   chủ, s u  h  
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hốt hụ  thì b  đã đón  đầy đủ hụ  chết cho b  L1 cho đến  h   ãn hụ , như vậy 

bà kh n  c n n  hụ  củ  b  L1.   ều n y đã l   phát s nh tr nh chấp n  hụ   

 [3  Hộ  đ n  xét xử xét thấy v ệc T   án sơ thẩ  chấp nhận y u cầu  hở  

  ện củ  b  L1 l  có cơ sở  Bở  lẽ, b  L2 đã thừ  nhận có th       hai d y hụ  

do bà L1 l   chủ v  đã hốt hụ , kh  hốt hụ  b  có    nhận t ền hốt hụ  v o 02 

  ấy nhận hụ . V ệc bà L2 cho rằn  b  đã đón  đầy đủ hụ  chết cho b  L1 cho 

đến  h   ãn hụ  nên  h n  c n th ếu t ền hụ  n o củ  b  L1 nữ , nhưn  bà L2 

 h n  đư  r  đư c t   l ệu, chứn  cứ để chứn    nh cho trình b y củ   ình l  

có cơ sở, trong khi bà L1 đã cun  cấp đư c t   l ệu, chứn  cứ chứn    nh đư c 

v ệc b  L2 đã hốt h   d y hụ  v  chứn    nh đư c b  L2  h n  đón  đầy đủ t ền 

hụ  chết đến  h   ãn hụ , đ ều n y cũn  phù h p lờ   h   củ  n ườ  l   chứn  

là bà Trần Thị Th (bút lục 115), ngoài ra v ệc bà L2 cho rằn  các lần bà chầu hụ  

chết cho bà L1  h n  có l     ấy tờ v  cũn   h n  có    chứn    ến, ch  có  ột 

mình bà L2 và bà L1 b ết l   h n  có c n cứ,  ặt  hác v ệc n y cũn   h n  

đư c bà L1 thừ  nhận. Vì vậy v ệc b  L1 y u cầu b  L2 phả  trả t ền n  hụ   ốc 

v  lã  chậ  trả củ  h   d y hụ  như n u tr n tổn  cộn  l  10 369 000 đ n  là có 

c n cứ v  phù h p pháp luật   

[4] Từ cơ sở tr n  h n  chấp nhận y u cầu  hán  cáo củ  b    uyễn Thị 

Kim L2,   ữ n uy n bản án sơ thẩ , tuy nh  n cần đ ều ch nh cách tuy n v  bổ 

sun  đ ều luật áp dụn  cho phù h p. 

[5   ố  vớ  qu n đ ể  v  đề n hị củ  K ể  sát v  n tạ  ph  n t   như n u 

tr n  Hộ  đ n  xét xử xét thấy l  có cơ sở v  phù h p pháp luật n n đư c xe  

xét chấp nhận  

[6  Về án ph : Do  hán  cáo củ  b    uyễn Thị K   L2  h n  đư c chấp 

nhận, n n b  L2 phả  chịu án ph  d n sự phúc thẩ    

Các phần  hác củ  bản án sơ thẩ   h n  có  hán  cáo,  hán  n hị có 

h ệu lực pháp luật từ n  y hết thờ  hạn  hán  cáo,  hán  n hị  

Vì các lẽ tr n; 

Q YẾT Đ NH  

C n cứ  hoản 1   ều 308 Bộ luật Tố tụn  d n sự;  

1. Kh n  chấp nhận  hán  cáo củ  bà   uyễn Thị K    2; 

2. G ữ n uy n bản án d n sự sơ thẩ ; 

 p dụn   hoản 3   ều 26, đ ể     hoản 1   ều 35, đ ể     hoản 1   ều 

39,   ều 91,   ều 147,   ều 148,   ều 229 v    ều 296 Bộ luật Tố tụn  d n sự; 

  ều 305,   ều 479 Bộ luật D n sự n   2005;   ều 688 Bộ luật D n sự n   2015; 

  ều 24,   ều 28 v    ều 30   hị định số 144/2006/  -CP, n  y 27/11/2016 củ  

Ch nh Phủ quy định về họ, hụ , b  u, phườn ; Khoản 1   ều 27   hị định số 
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19/2019/  -CP, n  y 19/02/2019 củ  Ch nh Phủ quy định về họ, hụ , b  u, 

phườn ;  hoản 2   ều 26 v   hoản 1   ều 29   hị quyết số 326/2016/ Q-

UBTVQH14, ng y 30/12/2016 củ  Ủy b n thườn  vụ Quốc hộ  quy định về  ức 

thu,   ễn,   ả , thu, nộp, quản l  v  sử dụn  án ph  v  lệ ph  T   án  

2.1. Chấp nhận y u cầu  hở    ện củ  n uy n đơn b    uyễn Thị L1.   

Buộc b    uyễn Thị K   L2 có n hĩ  vụ trả cho b    uyễn Thị L1 số 

t ền hụ  c n n  l  10 369 000 đ n , tron  đó t ền n   ốc l  8 295 000 đ n , t ền 

n  lã  l  2 074 000 đ n   

Kể từ n  y có đơn y u cầu th  h nh án    b n th  h nh án chư  th  h nh 

xon  thì h n  thán  c n phả  chịu t ền lã  bằn  50%  ức lã  suất quy định tạ  

 hoản 1   ều 468 Bộ luật d n sự n   2015, tươn  ứn  vớ  thờ     n chư  th  

h nh án đến  h  th  h nh án xon   

2.2. Về án ph  d n sự sơ thẩ : 

- B    uyễn Thị K   L2 phả  chịu 518 000 đ n  án ph  d n sự sơ thẩ   

- B    uyễn Thị L1  h n  phả  chịu t ền án ph  d n sự sơ thẩ   Do b  

L1 thuộc trườn  h p đư c   ễn nộp to n bộ t ền tạ  ứn  án ph  d n sự sơ thẩ , 

n n  h n  đặt vấn đề n y để xử l   

 3  Về án ph  d n sự phúc thẩ : 

B    uyễn Thị K   L2 phả  chịu án ph  d n sự phúc thẩ , đư c trừ v o 

số t ền tạ  ứn  án ph  đã nộp l  300.000 đ n  theo b  n l   thu số BH/2017 

0008436 ngày 17/11/2019 tạ  Ch  cục Th  h nh án d n sự huyện TH. 

Tron  trườn  h p bản án, quyết định đư c th  h nh theo quy định tạ  

  ều 2  uật Th  h nh án d n sự thì n ườ  đư c th  h nh án d n sự, n ườ  phả  

th  h nh án d n sự có quyền thỏ  thuận th  h nh án, quyền y u cầu th  h nh án, 

tự n uyện th  h nh án hoặc bị cưỡn  chế th  h nh án theo quy định tạ  các   ều 

6, 7 v  9  uật Th  h nh án d n sự; thờ  h ệu th  h nh án d n sự đư c thực h ện 

theo quy định tạ    ều 30  uật th  h nh án d n sự  

Bản án phúc thẩ  có h ệu lực pháp luật  ể từ n  y tuy n án /  

Nơi nhận: 

- Ph n  G -KT TA D T nh; 

- VKS D T nh; 

- TAND huyện T n H n ; 

- Ch  cục THADS huyện T n H n ; 

-  ươn  sự; 

-  ưu: VT, HSVA, TDS  
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Ng  T n   i 

 


